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BÁO CÁO

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 
của Bộ Tư pháp về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch
Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao về việc chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch; căn cứ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1383/BKHĐT-QLQH ngày 09 tháng 3 năm 2018 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Hồ sơ xây dựng Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch.
Căn cứ vào nội dung thẩm định tại Báo cáo thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật quy định về quy hoạch số 75/BC-BTP của Bộ Tư pháp ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin được tiếp thu và giải trình một số nội dung sau:

I. NHỮNG Ý KIẾN ĐÃ TIẾP THU 

Tiếp thu kiến nghị tại báo cáo thẩm định về ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật và các văn bản giải trình kèm theo.
II. Ý KIẾN GIẢI TRÌNH
2.1. Về tên dự án Luật

Về kiến nghị chỉnh sửa thành "Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến Luật Quy hoạch", cơ quan chủ trì soạn thảo xin được giải trình như sau: Dự án Luật được xây dựng với mục tiêu sửa đổi một số luật để đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch theo Phụ lục III Luật Quy hoạch. Theo đó, Danh mục được quy định tại Phụ lục III Luật Quy hoạch có tên gọi là “Danh mục các bộ luật, luật có quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung”. Vì vậy, để phù hợp với tên danh mục nói trên, cơ quan chủ trì soạn thảo xin được giữ nguyên tên dự án Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch”.

2.2. Về phạm vi điều chỉnh của Luật:

- Đối với một số điều khoản của 4 luật gồm Luật Dược, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Luật Đầu tư được sửa đổi nằm ngoài Phụ lục III Luật Quy hoạch, cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Qua quá trình rà soát và tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy vẫn còn một số quy định tại các luật thuộc Phụ lục III Luật Quy hoạch có liên quan đến quy hoạch, mâu thuẫn với Luật Quy hoạch nhưng chưa được liệt kê vào Phụ lục này (ví dụ: Điều 9 Luật Dược quy định về quy hoạch phát triển công nghiệp dược; khoản 2 Điều 6 Luật Hóa chất quy định về quy hoạch phát triển công nghiệp hóa chất; điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 25 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định về quy hoạch vùng trồng cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học...). Vì vậy, Dự thảo Luật đã bổ sung sửa đổi các quy định nói trên. Điều này là phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, cụ thể là qua quá trình rà soát, Chính phủ có thể đề xuất thêm các nội dung cần sửa đổi ngoài các nội dung quy định tại Phụ lục III Luật này để đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về quy hoạch.

- Đối với kiến nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau: Dự thảo Luật được hoàn thiện theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 13/NQ-CP và ý kiến tại văn bản số 1759/VPCP - PL ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ các dự án luật. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Luật chỉ gồm các điều khoản liên quan đến quy hoạch tại 10 luật sau: Luật Hóa chất; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Điện lực; Luật Dược; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Đầu tư. 

Đối với kiến nghị bổ sung sửa đổi 2 Luật gồm Luật Bảo hiểm y tế và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng việc sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch tại các luật này là phù hợp với Luật Quy hoạch và nội dung cần sửa đổi là nội dung đơn giản về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, hiện tại các quy hoạch về bảo hiểm và quy hoạch đào tạo nhân lực cho phòng, chống bệnh truyền nhiễm cũng chưa được lập. Do vậy, việc sửa đổi sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành y tế. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo kính trình Chính phủ cho ý kiến về việc bổ sung sửa đổi 2 luật này.

2.3. Về kiến nghị phương án sửa đổi Luật Công chứng:
Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 946/BTP-PLDSKT kiến nghị thay cụm từ “quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng” bằng cụm từ “mạng lưới phát triển tổ chức hành nghề công chứng”. Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo xin giải trình như sau:

Theo quy định tại Luật Công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng hiện nay ngoài Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập còn có Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty hợp danh theo quy định của Luật Công chứng và Luật Doanh nghiệp. Đây là những tổ chức hành nghề công chứng được thành lập và hoạt động từ nguồn lực của tư nhân. Do vậy, quy hoạch hay “mạng lưới phát triển tổ chức hành nghề công chứng” ấn định tổng số tổ chức hành nghề công chứng quy hoạch đến tận cấp huyện như tại Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012) là không phù hợp với kinh tế thị trường, làm giảm năng lực cạnh tranh và phát triển của các tổ chức hành nghề công chứng tư, là hành vi bị cấm theo khoản 2 Điều 13 Luật Quy hoạch. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 18 Luật Công chứng thì nhà nước khuyến khích phát triển Văn phòng công chứng (xã hội hóa công chứng). Nhà nước chỉ nên xây dựng kế hoạch phát triển các phòng công chứng tại những địa bàn chưa có văn phòng công chứng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tại khu vực đó.

Theo quy định của Luật Quy hoạch, có một số ngành được lập quy hoạch mạng lưới như quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung… Tuy nhiên, đây là các công trình kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư nguồn lực. Do vậy, việc lập quy hoạch cho những ngành này là hợp lý.

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 cũng đã có các quy định cụ thể về điều kiện thành lập tổ chức hành nghề chứng, quy định điều kiện, trình tự, thủ tục khi thay đổi cơ cấu tổ chức của tổ chức hành nghề công chứng (Chương II, III và IV). 

Vì vậy, việc lập “mạng lưới phát triển tổ chức hành nghề công chứng” là không hợp lý, trái với chỉ đạo tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không thống nhất với nguyên tắc của Luật Quy hoạch.

2.4. Một số ý kiến khác:

a) Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Luật

Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo xin được giải trình như sau: Các hoạt động này do hệ thống các cơ quan quản lý hiện hành đảm nhiệm cùng các nhiệm vụ khác nên về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn duy trì nguồn nhân lực hiện hành để thi hành luật. 

Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật gồm nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác. Các nội dung của dự án Luật này sửa đổi quy định về quy hoạch ngành hiện không đồng bộ với Luật Quy hoạch, do đó không làm phát sinh thêm nguồn lực thi hành.
b) Về tác động của dự án Luật đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính hiện hành

Việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại hiện nay sẽ loại bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời, việc thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch. Đây sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Việc ban hành luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tuy nhiên các nội dung này hiện tại đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ sản xuất kinh doanh hóa chất, thuốc lá, dược; dịch vụ công chứng). Trên đây là một số ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Luật Quy hoạch.
Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
� Văn bản số 516/BYT-PC của Bộ Y tế về việc bổ sung rà soát các nội dung có liên quan đến Luật Quy hoạch.
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